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Số: 4725/VPCP-KSTT
V/v hướng dẫn cập nhật thông tin, dữ liệu trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia; nâng cấp hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                ___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

Kính gửi:
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số1 và nhiệm vụ được giao tại 
Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ, trên cơ sở 
ý kiến góp ý của Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ 
đã hoàn thiện Tài liệu hướng dẫn bộ, ngành, địa phương cập nhật thông tin, dữ 
liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ khi thực hiện sắp 
xếp đơn vị hành chính và bảo đảm khả năng tích hợp để triển khai Cổng Dịch vụ 
công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung quốc gia, không duy trì Cổng Dịch 
vụ công cấp bộ, cấp tỉnh (Phụ lục kèm theo).

Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc cung cấp dịch 
vụ công liên tục, thông suốt, không gián đoạn cho người dân và doanh nghiệp khi 
tổ chức, sắp xếp chính quyền hai cấp và triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là 
điểm “một cửa số” tập trung quốc gia, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị 
Đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tập 
trung triển khai một số nội dung sau:

1. Cập nhật thông tin, dữ liệu, nhất là đối với các danh mục dùng chung 
như danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, cơ quan, tài khoản tại 
kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại, địa chỉ,…; sử dụng tài khoản quản 
trị để phân quyền cho các tổ chức, cá nhân liên quan xử lý các nghiệp vụ, chức 
năng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính; hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; phân hệ cung cấp dịch 
vụ công dùng chung;…) theo hướng dẫn tại Mục II Tài liệu.

2. Rà soát, tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành, 
địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 6 năm 2025 theo hướng 
dẫn tại Điểm a Mục IV.3 Tài liệu. 

3. Nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
cấp bộ, cấp tỉnh theo Mục III và Mục IV Tài liệu đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ khi 

1 Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21 tháng 4 năm 2025; thông báo số 19-TB/TGV ngày 09 tháng 5 năm 2025



sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp và không duy trì (đóng giao diện) Cổng 
Dịch vụ công cấp tỉnh từ ngày 01 tháng 7 năm 2025; không duy trì (đóng giao 
diện) Cổng Dịch vụ công cấp bộ chậm nhất đến hết tháng 2 năm 2026 theo chỉ 
đạo tại Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Tổ giúp việc 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị 
liên hệ đầu mối Văn phòng Chính phủ để được hỗ trợ: đ/c Nguyễn Đình Lợi, Cục 
Kiểm soát thủ tục hành chính, số điện thoại: 080.40551; 0984688909, thư điện tử: 
nguyendinhloi@chinhphu.vn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- TTgCP, PTTg Thường trực Nguyễn Hòa Bình (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo
    TW về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS);
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký của TTg và
   các PTTg; các Vụ, Cục; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (2b).NĐL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký
Phạm Mạnh Cường  



Phụ lục
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU TRÊN 

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA; NÂNG CẤP HỆ THỐNG THÔNG 
TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BỘ, CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Công văn số:     /VPCP-KSTT ngày      tháng    năm 2025 
của Văn phòng Chính phủ)

I. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng sử dụng
1. Mục tiêu
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và ý kiến thống nhất của Bộ Công an, Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ ban hành Tài liệu hướng dẫn cập nhật 
dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG), nâng cấp hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (HTTT GQTTHC) đáp ứng yêu cầu 
nghiệp vụ khi thực hiện sáp nhập xã, tỉnh và không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp bộ, 
cấp tỉnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57)1, của Chính phủ2. 

Tài liệu này được ban hành nhằm hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, địa 
phương) thực hiện:

1. Cập nhật các danh mục dùng chung, phân quyền truy cập, sử dụng các phân 
hệ của Cổng Dịch vụ công quốc gia (như CSDL quốc gia về thủ tục hành chính; hệ 
thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; thanh toán trực tuyến;…).

2. Cập nhật, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (HTTT 
GQTTHC) đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

3. Cập nhật, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng 
yêu cầu về nghiệp vụ, bảo đảm khả năng tích hợp để triển khai Cổng Dịch vụ công 
quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung quốc gia, không duy trì Cổng Dịch vụ công 
cấp bộ, cấp tỉnh, theo lộ trình tại Thông báo số 19-TB/TGV của Ban Chỉ đạo 57 ngày 
09/5/2025, cụ thể:

- Không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh từ ngày 01/7/2025.
- Không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp bộ theo lộ trình, chậm nhất đến hết 

tháng 02/2026.
Tài liệu được đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Mục 

Hướng dẫn sử dụng cho Bộ, ngành, địa phương tại địa chỉ: 
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-bo-nganh-dia-phuong.html  

1 Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025; Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025
2 Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 08/5/2025

Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ
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2. Phạm vi 
- Phạm vi tài liệu hướng dẫn các chức năng, quy trình, thao tác mô tả trong tài 

liệu, trong đó chủ yếu tập trung các nâng cấp, cập nhật về dữ liệu, giao diện Cổng 
Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu về 
nghiệp vụ khi sắp xếp đơn vị hành chính và không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp 
bộ, cấp tỉnh.

- Các chức năng khác không đề cập trong tài liệu này như hệ thống thanh toán 
trực tuyến, kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân,… thực hiện theo quy 
định hiện hành tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính 
phủ, Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông và không thuộc phạm vi hướng dẫn của tài liệu này. 

3. Đối tượng sử dụng 
- Cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính, cán bộ kỹ thuật, quản trị, vận hành 

Cổng DVCQG của bộ, ngành, địa phương; 
- Cán bộ xây dựng, phát triển, quản trị, vận hành về nghiệp vụ, kỹ thuật HTTT 

GQTTHC của bộ, ngành, địa phương.
4. Lộ trình thực hiện
- Cập nhật dữ liệu danh mục, hiệu chỉnh các chức năng trên hệ thống kiểm thử 

trước ngày 20/6/2025.
- Các địa phương triển khai việc không duy trì (đóng giao diện) Cổng Dịch vụ 

công cấp tỉnh theo nhu cầu nhưng không quá ngày 30/6/2025.
- Chỉnh sửa, vận hành chính thức từ 01/7/2025.

II. Hướng dẫn Cập nhật dữ liệu, phân quyền trên Cổng DVCQG
1. Cập nhật danh mục dùng chung
a) Danh mục địa bàn hành chính
Cổng Dịch vụ công quốc gia cập nhật danh mục địa bàn hành chính theo thông 

tin Bộ Tài chính (Cục Thống kê) cung cấp/ công khai.
b) Danh mục cơ quan
Các bộ, ngành, địa phương ban hành mã định danh cơ quan3 và cập nhật danh 

mục các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là UBND cấp xã trên Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc 
gia về thủ tục hành chính (TTHC) trong ngày 30/6/2025 theo các bước như sau:

- Bước 1: Truy cập Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: 
https://csdl.dichvucong.gov.vn/) → “Quản trị danh mục” → “Cơ quan”

3 Theo hướng dẫn tại văn bản số 1447/BKHCN-CĐSQG ngày 10/5/2025
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- Bước 2: Chọn “Thêm mới” để khai báo đơn vị mới.

- Bước 3: Điền các thông tin tại màn hình “Danh mục cơ quan”. Trong đó, 
Mã đơn vị là Mã định danh cơ quan bảo đảm tuân thủ theo quy định tại Quyết 
định số 09/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/QĐ-
TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa 
học và Công nghệ tại văn bản số 1447/BKHCN-CĐSQG ngày 10/5/2025.
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Việc cập nhật các trường thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc kho bạc nhà 
nước của cơ quan chính xác để bảo đảm việc hạch toán các khoản thu về ngân sách 
nhà nước. (Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng các khoản thu chậm hoặc 
không được hạch toán về tài khioarn của cơ quan thu)

 - Bổ sung, cập nhật thông tin phí, lệ phí của các thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết tại Bộ, ngành, địa phương trên HTTT GQTTHC; đồng thời, bảo 
đảm đồng bộ đầy đủ các thông tin về phí, lệ phí trong các hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các bước thực hiện như sau: 

+ Rà soát xác định tên và mã các thủ tục hành chính hiện đang cung cấp tại 
bộ, ngành, địa phương.

+ Thống kê danh mục tên và mã các thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí ở 
bước trên và gán tương ứng với mã phí, lệ phí theo Quyết định số 4663/QĐ-KBNN 
ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (theo Ví dụ dưới 
đây).

TT Mã 
TTHC Tên TTHC Mã phí, 

lệ phí Tên phí, lệ phí

1 1.005092 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ 
từ sổ gốc

P196 Phí chứng thực bản 
sao từ bản chính

2 1.000695 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu E

P042 Phí chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa

3 2.001610 Đăng ký thành lập doanh nghiệp 
tư nhân

L044 Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp
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+ Cập nhật danh mục ở bước trên vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh; đồng bộ đầy đủ các thông tin về phí, lệ phí trong các hồ 
sơ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Phân quyền các hệ thống đối với cán bộ cấp xã sau sắp xếp
a) Phân quyền hệ thống PAKN
Quản trị cấp tỉnh phân quyền cho cán bộ, công chức được giao quyền quản lý, 

tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các cơ quan cấp xã theo các bước như sau:
         - Bước 1: Sử dụng tài khoản quản trị của địa phương, truy cập Hệ thống Phản 
ánh kiến nghị để phân quyền cho cán bộ xử lý (Địa chỉ: 
https://pakn.dichvucong.gov.vn/) → “Quản trị hệ thống” → “Quản trị người dùng” 
→ “Thêm mới VNCONNECT”.

           - Bước 2: Nhập CCCD → Tìm kiếm → Chọn người dùng → Chọn cơ quan 
quản lý của cán bộ → Cấp quyền cần thiết cho cán bộ → Lưu.
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- Đối với các cán bộ đang phụ trách xử lý phản ánh kiến nghị thuộc các cơ 
quan cấp huyện, địa phương thực hiện điều chuyển đơn vị của cán bộ về đơn vị mới 
(cấp xã).

- Chuyển các PAKN còn tồn đọng tại cấp huyện chưa giải quyết về cấp xã 
tương ứng.

b) Phân quyền tra soát thanh toán trực tuyến
- Bước 1: Địa phương sử dụng tài khoản cấp cao đã cấp cho tỉnh (Tài khoản 

USB ký số) phần quyền cho cán bộ phụ trách tại phân hệ Quản trị của Cổng DVCQG 
(địa chỉ: https://quantri.dichvucong.gov.vn/) → “Quản trị hệ thống” → “Quản lý 
người dùng” → “Thêm mới” (Thêm mới đối với cán bộ chưa được phân quyền trước 
đây).

* Nhập số CCCD hoặc Số điện thoại → Tìm kiếm → Chọn người dùng → Nhập mã 
đơn vị của cán bộ được phân quyền (VD: UBND xã …) → Chọn đơn vị → Lưu.  
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          - Bước 2: Gán quyền cho cán bộ
Tại màn hình “Quản lý người dùng” → Nhập số CCCD của cán bộ → Tìm kiếm → 
Gán quyền.

Cấp các quyền cần thiết cho cán bộ và “Lưu lại”.
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Việc phân quyền xử lý dịch vụ công và phân quyền quản trị dữ liệu Cổng 
DVCQG được thực hiện theo các bước tương tự như trên và điều chỉnh quyền người 
dùng phù hợp với nhiệm vụ được giao.

3. Cập nhật thủ tục hành chính
- Chuyển đổi dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC) từ cấp huyện cho cấp xã hoặc 

tỉnh trong thời gian chờ Bộ, cơ quan công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
theo quy định:

+ Truy cập CSDL quốc gia về TTHC, chọn menu Danh mục TTHC, lọc theo 
cấp thực hiện là “Cấp huyện” tất cả các TTHC thực hiện tại cấp huyện
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+ Tích chọn các TTHC cần chuyển và bấm nút Chuyển đổi:

+ Lựa chọn CQ cần chuyển dữ liệu đến là cấp tỉnh hoặc cấp xã sau đó bấm 
Lưu

- Sau khi các bộ, ngành công bố, công khai các thủ tục hành chính cần phải 
điều chỉnh khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (bỏ cấp huyện), 
UBND tỉnh, thành phố thực hiện quy trình “địa phương hóa” các TTHC theo quy 
định hiện hành.

- Đối với TTHC đặc thù do địa phương quy định và cập nhật, công khai: Địa 
phương chủ động rà soát; ban hành quyết định công bố mới hoặc sửa đổi, bổ sung và 
công khai theo quy định hiện hành.

4. Cập nhật thông tin dịch vụ công đã tích hợp trên Cổng DVCQG
Cán bộ được phân quyền dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG 

truy cập CSDL quốc gia về TTHC thực hiện khai báo, chỉnh sửa các DVC đã cấu 
hình trên DVCQG theo danh mục cơ quan mới khai báo và theo các quyết định công 
bố TTHC đã cấu hình (bỏ áp dụng các DVC cấp huyện; thay đổi áp dụng dịch vụ 
công cho đơn vị mới), chi tiết như sau:

Bước 1: Tra cứu dịch vụ công 
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Bước 2: Nhấn sửa thông tin dịch vụ công

Bước 3: Cập nhật thông tin thay đổi (cơ quan áp dụng) và “Lưu”.
5. Khai báo, kiểm thử dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng 

DVCQG
- Bước 1: Thêm các dịch vụ công và nhập thông tin cần thiết

+ Nhập tên DVC và “Thêm”

+ Sửa các thông tin của DVC
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+ Điền các thông tin cần thay đổi và “Lưu”.
Trong đó, Mức độ xác thực là mức độ yêu cầu đối với tài khoản định danh, 
xác thực điện tử. Lựa chọn mức 4 tương đương với mức độ 2 tài khoản 
VNeID.

- Bước 2: Áp dụng các dịch vụ công mới được bổ sung.
+ Chọn “Danh mục DVC” → “Áp dụng DVC” → “Áp dụng”

+ Điền các thông tin chung của đơn vị áp dụng → Chọn đơn vị áp dụng → 
“Áp dụng” → “Lưu”
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Cập nhật tên dịch vụ công, đường dẫn, mức độ dịch vụ công (toàn trình, 
một phần).
- Bước 3: Đề nghị công khai DVC vừa áp dụng
+ Chọn “Danh mục DVC” → “Tra cứu DVC” → “Đề nghị công khai”

Các dịch vụ công được đăng tải, công khai trên Cổng DVCQG trong vòng 
01 giờ để phục vụ kiểm thử. 
- Bước 4: Kiểm thử DVCTT trên Cổng DVCQG.

III. Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính khi tổ chức 
chính quyền địa phương 02 cấp

Nội dung mục này nhằm hướng dẫn điều chỉnh, nâng cấp Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp từ ngày 1/7/2025.

1. Quy trình chung
Các bước thực hiện như sơ đồ sau:
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2. Mô tả quy trình 
Việc nâng cấp HTTT GQTTHC đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tổ chức chính quyền 

địa phương hai cấp, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện theo quy trình như sau:
a) Đối với công việc cần thực hiện trên hệ thống CSDL TTHC bao gồm: 
- Cập nhật địa bàn hành chính: theo danh mục do Bộ Tài chính (Cục Thống 

kê) công bố, cung cấp. 
Bước 1: Đồng bộ danh mục cơ quan theo hướng dẫn tại Mục II.1.
Bước 2: Cập nhật thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Mục II.3.
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Bước 3: Cập nhật dịch vụ công thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II.4.
b) Đối với công việc cần thực hiện trên các hệ thống giải quyết TTHC của 

địa phương
- Bước 1, 2, 3: Đồng bộ danh mục địa bàn hành chính, đơn vị hành chính, 

TTHC, dịch vụ công từ Cổng DVCQG về HTTT GQTTHC để bảo đảm dữ liệu chính 
xác, đồng nhất giữa hai hệ thống.  

Bước 2.1: Trường hợp, trong quy trình nội bộ của HTTT GQTTHC có các đơn 
vị không thuộc diện phải khai báo và có mã định danh trên Cổng DVCQG, quản trị 
hệ thống rà soát, khai báo bổ sung các đơn vị cấp dưới (phòng ban, tổ chuyên môn ở 
cấp xã mới) trên HTTT GQTTHC để bảo đảm quy trình thực hiện theo đúng quy 
trình nội bộ đã được phê duyệt.

- Bước 2.2: Việc sáp nhập ảnh hưởng đến vai trò của cán bộ trong quá trình 
tiếp nhận, xử lý giải quyết TTHC, quản trị HTTT GQTTHC thực hiện khai báo, phân 
quyền lại cho các cán bộ tham gia xử lý hồ sơ DVC theo cơ cấu tổ chức bộ máy sau 
khi sắp xếp.

- Bước 4, 5: Cấu hình quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến: 
Trên cơ sở thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công được đồng bộ, cập nhật 

từ CSDL quốc gia về thủ tục hành chính, HTTT GQTTHC có chức năng cho phép 
các bộ, ngành, địa phương quản lý, cấu hình quy trình điện tử, chuẩn hóa thông tin, 
tài liệu, các thông tin riêng, đặc thù của đơn vị, bao gồm một số thông tin chính như 
sau:

+ Thành phần hồ sơ.
+ Phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công.
+ Cơ quan thực hiện TTHC.
+ Cán bộ xử lý.
+ Thời hạn của từng bước.
+ Thông tin DVC. 
Sau khi khai báo quy trình xử lý TTHC trên hệ thống, thực hiện kiểm thử theo 

cấu hình mới để đánh giá, hoàn thiện trước khi đưa vào sử dụng chính thức.
- Bước 6: Xử lý các hồ sơ cũ trước khi sát nhập
Các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành xử lý các hồ sơ của đơn vị bị 

sáp nhập hoặc kết thúc nhiệm vụ.
Trường hợp, còn tồn các hồ sơ chưa hoàn thành xử lý của các đơn vị bị sáp 

nhập (cấp xã) hoặc kết thúc nhiệm vụ (cấp huyện), thực hiện chuyển giao theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc 
hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 219/TTg-KSTT ngày 
27/02/2025 về việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp khi 
sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
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IV. Hướng dẫn triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành điểm một cửa 
số quốc gia; Không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh

1. Mô hình triển khai
a) Mô hình hiện tại

(Mô hình tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia)

Hiện nay Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính cấp bộ, cấp tỉnh được triển khai theo quy định tại:

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021) , 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử.

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp 
thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

- Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ và 
21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia được triển khai theo Quyết định số 
274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về kiến trúc đã đáp ứng yêu 
cầu triển khai “một cửa số quốc gia” cho phép cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến 
tập trung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện theo 03 phương thức:
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(1) Điều hướng (SSO) về hệ thống của Bộ, ngành, địa phương.
(2) Khai báo, nộp hồ sơ tập trung trên Cổng DVCQG.
(3) Thực hiện DVC trực tuyến toàn trình trên Cổng DVCQG.
Biểu mẫu điện tử được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 

phương thức 2, 3; trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, 
ngành, địa phương đối với phương thức 1.

Theo quy định hiện hành và trong mô hình hiện tại, cá nhân, tổ chức có thể 
lựa chọn nộp hồ sơ thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp tại Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. 

b) Mô hình “một cửa số” tập trung quốc gia
- Về hoàn thiện pháp lý
Văn phòng Chính phủ đã dự thảo văn bản và đang tiếp thu, hoàn thiện dự thảo 

trên cơ sở lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương đối với Nghị định thay thế Nghị định 
số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để ban hành trong tháng 6/2025, 
bảo đảm hành lang pháp lý quy định việc không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp bộ, 
cấp tỉnh (dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 6/2025).

- Về mô hình tổng thể:
Mô hình Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung, duy nhất 

yêu cầu các đơn vị không duy trì Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, cụ thể như sau:
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Trong giai đoạn từ nay đến 01/7/2025, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
theo phương thức 1, thông qua các kết nối kỹ thuật hiện có giữa Cổng DVCQG và 
HTTT GQTTHC qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Công an chủ trì triển khai việc xây dựng, nâng 
cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Trung tâm dữ liệu quốc gia và triển khai kết 
nối qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu và hướng dẫn việc kết nối kỹ thuật (các 
API) đối với phương thức 2, 3.

2. Quy trình chung
Các bước bộ, ngành, địa phương cần triển khai để triển khai Cổng Dịch vụ 

công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung quốc gia, không duy trì Cổng dịch vụ 
công cấp bộ, cấp tỉnh, gồm các bước chính như sau:

- Tích hợp, cung cấp 100% các DVC trực tuyến của bộ, ngành, địa phương lên 
Cổng DVCQG.

- Rà soát, kiểm tra các DVC đã tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG của đơn 
vị mình, đảm bảo việc đăng nhập một lần (SSO) từ Cổng DVCQG vào màn hình nộp 
hồ sơ của dịch vụ công trực tuyến tại bộ, ngành, địa phương.

- Điều chỉnh, nâng cấp HTTT GQTTHC: 
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+ Điều chỉnh giao diện: trang chủ Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh; nộp hồ 
sơ dịch vụ công trực tuyến đồng nhất với giao diện của Cổng DVCQG.

+ Điều chỉnh, nâng cấp bảo đảm việc thông báo, điều hướng hồ sơ trong quá 
trình giải quyết thủ tục hành chính.

3. Quy trình chi tiết
Quy trình các bước thực hiện chi tiết như sau:

a) Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Để không làm gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, 

doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện rà soát, tích hợp, cung cấp 
100% dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai trên HTTT GQTTHC cấp bộ, 
cấp tỉnh, đưa lên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 6/2025 theo chỉ đạo tại 
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Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 08/5/2025 về Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 
4 năm 2025. 

- Bước 1, 2: Rà soát TTHC đã cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC
Xuất file danh sách các TTHC đang được công bố, công khai trên CSDL quốc 

gia về TTHC, sau đó thực hiện rà soát toàn bộ TTHC đang cung cấp trên HTTT 
GQTTHC để xác định mức độ cập nhật, tính đầy đủ của danh mục TTHC trên HTTT 
GQTTHC.

Trường hợp 1 (danh mục chưa được cập nhật, chưa đầy đủ): Rà soát, bảo đảm 
cập nhật đầy đủ TTHC của bộ, ngành, địa phương trên CSDL quốc gia về TTHC. 
Sau đó, thực hiện cập nhật, đồng bộ danh mục thủ tục hành chính trên HTTT 
GQTTHC theo hướng dẫn kỹ thuật kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia (“Dịch 
vụ chia sẻ thủ tục hành chính” Mục 4.1.3. Tài liệu 5.5 trong mục Hướng dẫn sử dụng 
cho bộ, cơ quan, địa phương tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-
dan-bo-nganh-dia-phuong.html ).

Trường hợp 2 (Bộ, ngành chủ trì chưa công bố, công khai TTHC trên CSDL 
quốc gia về TTHC): đề nghị liên hệ Bộ chủ trì công bố thủ tục hành chính, đồng thời 
thông tin cho cán bộ đầu mối theo dõi đơn vị của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 
để rà soát, cập nhật bổ sung TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC.

- Bước 3: Rà soát các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên HTTT GQTTHC 
chưa tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG

Xuất file danh sách các dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp trên Cổng 
DVCQG, sau đó thực hiện rà soát lại toàn bộ DVCTT đang cung cấp trên HTTT 
GQTTHC của bộ, ngành, địa phương để xác định các DVCTT chưa được tích hợp, 
cung cấp trên Cổng DVCQG.

Kết quả rà soát: Danh sách DVCTT chưa được tích hợp, cung cấp trên Cổng 
DVCQG cần được khai báo bổ sung trên CSDL quốc gia về TTHC (mã thủ tục, tên 
dịch vụ công, đường dẫn dịch vụ, mã cơ quan áp dụng, mức độ áp dụng).

- Bước 4: Cấu hình khai báo các DVCTT để tích hợp, cung cấp trên Cổng 
DVDQG

Trên hệ thống CSDL quốc gia về TTHC, cán bộ được phân quyền quản lý dịch 
vụ công trực tuyến của đơn vị thực hiện khai báo cấu hình các dịch vụ công chưa 
được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG.

Kiểm tra rà soát lại đường dẫn các DVCTT đã khai báo trên Cổng DVCQG để 
đảm bảo khi công dân lựa chọn “Nộp hồ sơ” trên Cổng DVCQG thì được đăng nhập 
một lần (SSO) và điều hướng tới giao diện nộp hồ sơ dịch vụ công đã lựa chọn trên 
HTTT GQTTHC.

Trong trường hợp đơn vị có nhiều DVC cần khai báo, có thể dùng mẫu file 
excel để khai báo và gửi lại cho đầu mối kỹ thuật hỗ trợ việc cập nhật vào CSDL 
quốc gia về TTHC.
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- Bước 5: Điều chỉnh tham số URL vào giao diện xem chi tiết hồ sơ thực hiện: 
Bổ sung, thanh toán, rút hồ sơ từ Cổng DVCQG.

Hệ thống giải quyết TTHC địa phương thực hiện điều chỉnh chức năng để điều 
hướng người dân có thể thực hiện bổ sung hồ sơ, thanh toán, rút hồ sơ từ cổng 
DVCQG SSO về cổng địa phương

- Bước 6: Cấu hình tin nhắn SMS, email nội dung điều hướng về Cổng 
DVCQG.

Điều chỉnh nội dung thông báo qua tin nhắn, thư điện tử (email) trong quá 
trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC trên HTTT GQTTHC đối với những 
trường hợp: yêu cầu bổ sung hồ sơ, thanh toán, rút hồ sơ thì cần truy cập Cổng 
DVCQG để thực hiện.

Bước 7: Thực hiện cấu hình, kiểm thử đăng nhập một lần
Quy trình kiểm thử tích hợp, cung cấp DVCTT như sau: 
Tìm kiếm DVC trên Cổng DVCQG –> Chọn cơ quan thực hiện -> Chọn nộp 

trực tuyến -> đăng nhập một lần (SSO), điều hướng tới giao diện nộp hồ sơ trên 
HTTT GQTTHC.

- Giao diện tìm kiếm DVC trên Cổng DVCQG
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- Giao diện chọn nộp hồ sơ trực tuyến đến 1 cơ quan thực hiện:

- Giao diện nộp hồ sơ DVC trên HTTT GQTTHC sau khi điều hướng từ Cổng DVCQG 
(giao diện đồng nhất với Cổng DVCQG)
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- Bước 8: Kiểm thử DVC tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG 
Các DVCTT cung cấp trên Cổng DVCQG cần thực hiện kiểm thử theo Quy 

chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng DVCQG (kèm theo Quyết định số 
31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Các bước kiểm thử để cung cấp dịch 
vụ công trên Cổng DVCQG theo hướng dẫn tại Mục II.5 (đã cắt giảm bước Duyệt 
công khai của Văn phòng Chính phủ).
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b) Nâng cấp giao diện HTTT GQTTHC (Không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp 
bộ, cấp tỉnh) theo lộ trình

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nâng cấp giao diện HTTT QGTTHC theo 
nhu cầu, bảo đảm yêu cầu của Ban Chỉ đạo 57, cụ thể:

- Không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh từ ngày 01/7/2025.
- Không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp bộ theo lộ trình, chậm nhất đến hết 

tháng 02/2026.
Sau khi rà soát, tích hợp, cung cấp 100% DVCTT của bộ, ngành, địa phương 

lên Cổng DVCQG, không duy trì Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Cụ thể: Không 
duy trì (ẩn) các chức năng về thủ tục hành chính, dịch vụ công, tra cứu hồ sơ, thanh 
toán trực tuyến, nộp hồ sơ của HTTT GQTTHC.

Khi người dân vào hệ thống Cổng DVC của bộ, ngành, địa phương (tên miền 
dichvucong.[tên bộ/địa phương].gov.vn) đưa ra thông báo “Từ ngày 01/7/2025, cá 
nhân, tổ chức sẽ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại một điểm duy nhất là Cổng 
Dịch vụ công quốc gia” và cấu hình để sau 10s thì hệ thống điều hướng sang Cổng 
DVCQG để cá nhân, tổ chức thực hiện các dịch vụ theo nhu cầu.

c) Điều chỉnh, nâng cấp HTTT GQTTHC bảo đảm việc thông báo, điều hướng 
để hoàn thiện hồ sơ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Khi người dân thực hiện một trong các thao tác: Rút hồ sơ (khi hồ sơ chưa 
được tiếp nhận, giải quyết), Bổ sung hồ sơ, Thanh toán phí, lệ phí cho hồ sơ: 

HTTT GQTTHC thực hiện điều chỉnh đường dẫn (URL) trong giao diện “Xem 
chi tiết” hồ sơ DVC tại giao diện “Hồ sơ dịch vụ công của tôi” trên Cổng DVCQG 
để điều hướng sang giao diện xem chi tiết hồ sơ trên HTTT GQTTHC để cá nhân, tổ 
chức có thể thực hiện được các thao tác: Rút hồ sơ, bổ sung hồ sơ, thanh toán phí lệ 
phí theo trạng thái của hồ sơ đã chọn.

- Quy trình thực hiện:
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Sau khi người dân đăng nhập, Cổng DVCQG hiển thị giao diện (popup) thông 
báo về tình trạng xử lý hồ sơ của người dân (Yêu cầu bổ sung hồ sơ, thanh toán, từ 
chối xử lý hồ sơ) => Click vào “Xem chi tiết” => Chuyển sang giao diện xem chi tiết 
hồ sơ của HTTT GQTTHC có nút chức năng tương ứng để thực hiện.

Lưu ý: để Cổng DVCQG kịp thời thông báo với cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ 
trực tuyến, đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ trạng thái hồ sơ với 
Cổng DVCQG ngay khi trạng thái hồ sơ thay đổi, theo thời gian thực.

Giao diện popup khi đăng nhập vào Cổng DVCQG:
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Giao diện “Dịch vụ công của tôi” trên Cổng DVCQG

HTTT GQTTHC thực hiện điều chỉnh URL vào được trang xem chi tiết hồ sơ 
theo định dạng: domain?vnconnect=1&mahoso=

Trong đó: domain là tùy theo HTTT GQTTHC cung cấp cho Cổng DVCQG 
để khai báo khi cổng DVCQG gọi xem chi tiết hồ sơ ở cổng tỉnh, vnconnect là biến 
để đánh dấu đã đăng nhập có giá trị bằng 1, mahoso là mã hồ sơ đang cần xem chi 
tiết. Ví dụ:
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/dossier/detail?vnconnect=1&mahoso=1.H1-
240814-1757

HTTT GQTTHC thực hiện điều chỉnh giao diện trang xem chi tiết hồ sơ: điều chỉnh 
phần header, footer tương tự như giao diện Cổng DVCQG tạo thuận lợi cho người dùng 
trong quá trình thực hiện.
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Minh họa giao diện xem chi tiết hồ sơ DVC trên HTTT GQTTHC


